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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1919/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 26 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỈNH AN GIANG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Tổ công tác chuyên trách của TTCP (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh (qua website tỉnh);
- Lưu: VT, TH, Tổ ĐA30 tỉnh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


PHẦN I.


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Điện



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực phân phối điện nông thôn có điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương.



		4 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.



		5 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.



		II. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động khai thác tận thu khóang sản.



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động thăm dò, khai thác khóang sản quy mô công nghiệp.



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong các hoạt động thi công công trình.



		III. Lĩnh vực Dân tộc



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn.



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho vay vốn sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.



		IV. Lĩnh vực Đường thủy nội địa



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố mở luồng. tuyến đường thủy nội địa địa phương, đối với dự án mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa mới hoặc dự án cải tạo nâng cấp luồng, tuyến đường thuỷ nội địa địa phương



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương công bố lại hoặc không có dự án đầu tư 



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố đóng, luồng tuyến đường thủy nội địa địa phương



		V. Lĩnh vực Công tác lãnh sự



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABT)



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài.



		VI. Lĩnh vực Tôn giáo



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý hình sự.



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở.



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh



		4 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.



		5 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.



		6 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.



		VII. Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ.



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội quần chúng.



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể Hội quần chúng.



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép thành lập Hội quần chúng.



		VIII. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo.



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai).



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (chỉ trong trường hợp khiếu nại về đất đai).



		IX. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000



		4 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định quy hoạch chung



		X. Lĩnh vực Nhà ở và công sở



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 



		4 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.



		5 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.



		6 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở



		XI. Lĩnh vực Đất đai



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền mà tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, di chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc tự nguyện trả lại đất.



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi đất theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9 và 11 Điều 38 Luật Đất đai



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi đất do đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kề từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.



		4 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi đất do đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn.



		5 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép



		6 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tổ chức đang sử dụng đất



		7 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh



		8 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất



		9 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật



		10 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài



		11 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất.



		12 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất



		XII. Lĩnh vực Khoáng sản



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản



		4 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản



		5 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản



		6 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản



		7 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản



		8 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản



		9 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản



		10 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản



		11 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản



		12 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản



		13 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản



		14 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản



		15 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản



		16 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản



		17 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản



		18 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản



		19 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản



		20 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin khai thác khoáng sản không qua thăm dò khoáng sản



		XIII. Lĩnh vực Môi trường



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép hành nghề xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang



		XIV. Lĩnh vực Văn hoá



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép cho đơn vị nghệ thuật diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép thực hiện tổ chức Lễ hội



		4 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam



		5 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi trong nước và Quốc tế tại địa phương 



		XV. Lĩnh vực Thể thao



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép thành lập các đơn vị sự nghiệp thể thao (trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao).



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao



		4 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp



		5 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục quyết định công nhận ban vận động thành lập hiệp hội thể thao ở địa phương



		XVI. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiêm hữu hạn một thành viên



		2 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đánh giá, xếp loại công ty nhà nước



		3 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp



		4 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích



		5 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích



		XVII. Lĩnh vực quản lý giá



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định phương án giá 



		XVIII. Lĩnh vực Tài chính - ngân sách



		1 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, hạng mục hoàn thành có giá trị quyết toán trên 05 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.



		XIX. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác.



		1 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1



		2 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2



		3 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia



		4 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia



		5 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung học phổ thông, trung học tư thục.



		6 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện).



		7 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên (Tỉnh, huyện).



		8 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Trung tâm Tin học, ngoại ngữ



		9 

		Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thủ tục xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên (Tỉnh, huyện).



		10 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên (Tỉnh, huyện)..



		11 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông



		12 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đình chỉ hoạt động trường trung học (công lập, tư thục)Trình tự thực hiện: 



		13 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trường trung học phổ thông



		14 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên



		15 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện)



		XX. Lĩnh vực Hành chính tư pháp



		1 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài



		2 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài



		3 

		Thủ tục thẩm tra điều kiện thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân thường trú trong nước.



		4 

		Thủ tục thẩm tra điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam. Đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước.



		5 

		Thủ tục Thẩm tra điều kiện xác nhận quốc tịch Việt Nam



		XXI. Bổ trợ Tư pháp



		1 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể Phòng Công chứng



		2 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Đoàn Luật sư. 



		3 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể Đoàn Luật sư 



		4 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục bổ nhiệm Giám định viên tư pháp



		5 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục miễn nhiệm Giám định viên tư pháp



		6 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập văn phòng công chứng (đối với văn phòng do một công chứng viên thành lập). 



		7 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập văn phòng công chứng (đối với văn phòng do hai công chứng viên trở lên thành lập). 



		8 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý.



		9 

		Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.



		10 

		Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.





PHẦN II. 


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG


I. Lĩnh vực Điện

1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Công thương chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Công thương nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm, 02 giai đoạn:


Tờ trình của Sở Công thương;


· Giai đoạn 01: cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành từng tổ máy, bao gồm:


Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 32/2006/QĐ-BCN);


Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện;


Bản sao hợp lệ tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;


- Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);


- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất.


· Giai đoạn 2:


Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;


Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PP đã ký;


Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;


Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;


Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);


Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối;


Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện;


Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.

·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (phụ lục 1 tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN)


· Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và chuyên gia (phụ lục 3b tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN)


· Phí, lệ phí:


· Cấp giấy phép lần đầu: Hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương: mức thu là 250.000 đ/1 GP.


· Trường hợp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương: mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động phát điện đối với các nhà máy có quy mô công suất dưới 3MW phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN.


· Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành.


· Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.


· Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.


· Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


· Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Điện lực.


· Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ.


· Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN. Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 1/7/2008.


· Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 9/3/2009


· Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007

· Quyết định số 59/QĐ-SCT ngày 20/4/2009


2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Công thương chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Công thương nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Công thương.


Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 32);


Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;


Cấp điện áp và địa bàn hoạt động;


Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).


·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (phụ lục 1 tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN)


· Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc


· Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và chuyên gia chính (phụ lục 3b tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN)



· Cấp điện áp và địa bàn hoạt động


· Phí, lệ phí: 


· Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương: mức thu là 700.000 đ/01 GP.

· Trường hợp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương: mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN.



· Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng trung cấp chuyên ngành điện trở lên và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm



· Công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định



· Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có ít nhất hai năm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Điện lực.


· Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ.


· Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006

· Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 1/7/2008

· Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 9/3/2009 và Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007

· Quyết định số 59/QĐ-SCT ngày 20/4/2009


· 3. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực phân phối điện nông thôn có điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Công thương chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Công thương nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình của Sở Công thương;


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 32);


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;


- Tài liệu về năng lực phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động;


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền;


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động);


- Bản sao hợp đồng mua điện;


- Bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối;


- Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối điện.


·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (phụ lục 1 tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN)


· Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc


· Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và chuyên gia chính (phụ lục 3b tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN)


· Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền


· Phí, lệ phí:


· Cấp giấy phép lần đầu:


Hoạt động phân phối điện nông thôn có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại nông thôn: mức thu là 700.000 đ/01 GP.


Trường hợp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực phân phối điệnnông thôn có cấp điện áp từ 35kV trỏ xuống tại địa phương: mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động phân phối điện nông thôn có điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN.


· Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo


· Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định

· Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công Thương cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Điện lực.


· Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ.


· Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006

· Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 1/7/2008

· Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 9/3/2009 và Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007

· Quyết định số 59/QĐ-SCT ngày 20/4/2009


4. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Công thương chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Công thương nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình của Sở Công thương;


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 32);


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo Phụ lục 3a kèm theo Quyết định 32), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn;


- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất;


- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động);


·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (phụ lục 1 tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN)


· Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc


· Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn (phụ lục 3a tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN)


· Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiệntrong năm năm gần nhất


· Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.


· Phí, lệ phí:

· Cấp giấy phép lần đầu:


Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống, đăng ký KD tại địa phương: mức thu là 250.000 đồng/01 giấy phép.



Trường hợp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống, đăng ký KD tại địa phương: mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống. tại địa phương phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN.



· Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp



· Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương;


· Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp



· Năng lực của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV: có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Điện lực.


· Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ


· Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

· Quyết định số: 15/2008/QĐ-BCT ngày 1/7/2008 của BCT

· Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 9/3/2009 và Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007

5. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Công thương chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Công thương nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Công thương;


Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 32);


Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo Phụ lục 3a kèm theo Quyết định 32), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn;


Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất;


Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;


Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).


·  Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (phụ lục 1 tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN)



· Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc



· Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn (phụ lục 3a tại QĐ 32/2006/QĐ-BCN)



· Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiệntrong năm năm gần nhất



· Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.



· Phí, lệ phí:




· Cấp giấy phép lần đầu:


Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống, đăng ký KD tại địa phương: mức thu là 250.000 đồng/01 giấy phép.


Trường hợp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống, đăng ký KD tại địa phương : mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN.


· Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp



· Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp



· Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp



· Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV: có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp


· Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV như sau: có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Điện lực.


· Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ.


· Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006

· Quyết định số: 15/2008/QĐ-BCT ngày 1/7/2008

· Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 9/3/2009 và Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007

· Quyết định số 59/QĐ-SCT ngày 20/4/2009


· II. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp.

· 1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động khai thác tận thu khóang sản.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Công thương chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép sử dụng , ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Công thương nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Công thương;


Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Thủ trưởng đơn vị ký (theo mẫu);


Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an tỉnh cấp;


Bản sao hợp lệ quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh;


Bản sao hợp lệ giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; 

Phương án nổ mìn do lãnh đạo đơn vị duyệt. Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, phương án nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt;


Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn và phương tiện vận chuyển riêng);


Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng đơn vị.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

· Phí, lệ phí:


· Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản có sản lượng khai thác từ 100.000 m3/1 năm trở lên: mức thu là 1.000.000 đồng/1 lần.


· Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản có sản lượng khai thác dưới 100.000 m3/1 năm: mức thu là 800.000 đồng/1 lần.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Là tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vào mục đích sản xuất. 


· Có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.


· Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997. Trường hợp đơn vị sử dụng không có kho, không có phương tiện vận chuyển, phải ký hợp đồng thuê của các đơn vị đã được phép thực hiện nhiệm vụ này. 


·  Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các công việc khác có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm. 



· Người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ký quyết định bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 


Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: khai thác mỏ, hoá chất, sỹ quan công binh, vũ khí đạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất hai năm đối với trình độ đại học, cao đẳng và ba năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật. 


Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật không liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp, muốn được bổ nhiệm là người chỉ huy nổ mìn phải học tập để nắm vững kỹ thuật nổ mìn, có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất ba năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; bốn năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật và được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997. 


Đối với các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997. 



· 
6) Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp như: vận chuyển, bốc xếp, điều khiển phương tiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi công bãi mìn, ngoài việc được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997. 


· Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành đối với từng ngành nghề cụ thể.


· Có phương án bảo vệ an ninh trật tự.



· Có phương án, phương tiện thiết bị đảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành. 


· Có các biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các giải pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 27-CP ngày 20/4/1995 có hiệu lực ngày 20/4/1995. 


· Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 có hiệu lực ngày 12/8/1996.


· Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 có hiệu lực ngày 09/3/2001.


· Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 có hiệu lực ngày 12/7/2006.


· Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT ngày 22/9/2008 có hiệu lực ngày 22/10/2008.


· Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 có hiệu lực ngày 29/4/2005.


· Thông tư số 04/2006/TT- BCN ngày 27/4/2006 có hiệu lực ngày 27/5/2006. 


· Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 có hiệu lực ngày 22/9/2007.


· 2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động thăm dò, khai thác khóang sản quy mô công nghiệp.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Công thương chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp Giấy phép sử dụng, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Công thương nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Công thương;


Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Thủ trưởng đơn vị ký (theo mẫu);


Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an tỉnh cấp;


Bản sao hợp lệ quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh;


Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khoáng sản; 


Thiết kế nổ mìn do lãnh đạo đơn vị duyệt. Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt;


Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn và phương tiện vận chuyển riêng);


Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng đơn vị.


·  Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công thương tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.



· Phí, lệ phí:




· Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản có sản lượng khai thác từ 100.000 m3/1 năm trở lên: mức thu là 1.000.000 đồng/1 lần.



· Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản có sản lượng khai thác dưới 100.000 m3/1 năm: mức thu là 800.000 đồng/1 lần.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Là tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vào mục đích sản xuất. 



· Có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.



· Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997. Trường hợp đơn vị sử dụng không có kho, không có phương tiện vận chuyển, phải ký hợp đồng thuê của các đơn vị đã được phép thực hiện nhiệm vụ này. 



· Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các công việc khác có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm. 



· Người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ký quyết định bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 


Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: khai thác mỏ, hoá chất, sỹ quan công binh, vũ khí đạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất hai năm đối với trình độ đại học, cao đẳng và ba năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật. 


Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật không liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp, muốn được bổ nhiệm là người chỉ huy nổ mìn phải học tập để nắm vững kỹ thuật nổ mìn, có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất ba năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; bốn năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật và được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997. 


Đối với các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997. 



· Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp như: vận chuyển, bốc xếp, điều khiển phương tiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi công bãi mìn, ngoài việc được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997. 


· Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành đối với từng ngành nghề cụ thể.


· Có phương án bảo vệ an ninh trật tự.



· Có phương án, phương tiện thiết bị đảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành. 


· Có các biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các giải pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định số 27-CP ngày 20/4/1995 có hiệu lực ngày 20/4/1995. 


· Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 có hiệu lực ngày 12/8/1996.


· Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 có hiệu lực ngày 09/3/2001.


· Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 có hiệu lực ngày 12/7/2006.


· Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT ngày 22/9/2008 có hiệu lực ngày 22/10/2008.


· Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 có hiệu lực ngày 29/4/2005.


· Thông tư số 04/2006/TT- BCN ngày 27/4/2006 có hiệu lực ngày 27/5/2006. 


· Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 có hiệu lực ngày 22/9/2007.


3. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong các họat động thi công công trình.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Công thương chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp Giấy phép sử dụng, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Công thương nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Công thương;


Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Thủ trưởng đơn vị ký (theo mẫu);


Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an tỉnh cấp;


Bản sao hợp lệ quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh;


Bản sao hợp lệ quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu, giấy uỷ quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;


Phương án nổ mìn do lãnh đạo đơn vị duyệt. Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, phương án nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt;


Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn và phương tiện vận chuyển riêng);


Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng đơn vị.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công thương tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.



· Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong xây dựng công trình: mức thu là 1.000.000 đồng/1 lần.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Là tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vào mục đích sản xuất. 



· Có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.



· Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997. Trường hợp đơn vị sử dụng không có kho, không có phương tiện vận chuyển, phải ký hợp đồng thuê của các đơn vị đã được phép thực hiện nhiệm vụ này. 



· Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các công việc khác có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm. 



· 
Người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ký quyết định bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 


Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: khai thác mỏ, hoá chất, sỹ quan công binh, vũ khí đạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất hai năm đối với trình độ đại học, cao đẳng và ba năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật. 


Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật không liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp, muốn được bổ nhiệm là người chỉ huy nổ mìn phải học tập để nắm vững kỹ thuật nổ mìn, có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất ba năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; bốn năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật và được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997. 


Đối với các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997. 



· 
Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp như: vận chuyển, bốc xếp, điều khiển phương tiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi công bãi mìn, ngoài việc được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997. 


· Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành đối với từng ngành nghề cụ thể.


· Có phương án bảo vệ an ninh trật tự.



· Có phương án, phương tiện thiết bị đảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành. 


· Có các biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các giải pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định số 27-CP ngày 20/4/1995 có hiệu lực ngày 20/4/1995. 


· Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 có hiệu lực ngày 12/8/1996.


· Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 có hiệu lực ngày 09/3/2001.


· Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 có hiệu lực ngày 12/7/2006.


· Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT ngày 22/9/2008 có hiệu lực ngày 22/10/2008.


· Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 có hiệu lực ngày 29/4/2005.


· Thông tư số 04/2006/TT- BCN ngày 27/4/2006 có hiệu lực ngày 27/5/2006. 


· Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 có hiệu lực ngày 22/9/2007.


· III. Lĩnh vực Dân tộc


· 1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:


Tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố bổ sung hoặc trả lại.


Trả kết quả cho Ban Dân tộc tại bộ phận một cửa Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thông qua đường bưu điện.


· Bước 3. Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tổ chức thực hiện việc hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn.


· Cách thức thực hiện: 


· Tại trụ sở hành chính


· Qua đường bưu điện.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Tờ trình của UBND huyện thị, thành phố.


Ban Dân tộc thông báo tiêu chuẩn các hộ được hỗ trợ về nhà ở và điều kiện để xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cho các huyện.


·  Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Dân tộc.


Ủy ban nhân dân huyện, thị thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  
Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng thụ hưởng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, định cư thường trú tại địa phương; là hộ nghèo sinh sống bằng nghề nông lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất, đất ở và có khó khăn về nhà ở nước sinh hoạt.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định 134/2004/ QĐ-TTg ngày 20/7/ 2004.


· Quyết định 167/2008/ QĐ-TTg ngày 12/12/ 2008, có hiệu lực ngày 11/01/2009.


· Quyết định 198/ 2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007, có hiệu lực ngày 21/1/2008.


· Thông tư 121/2004/ TT-BTC ngày 16/12/ 2004, có hiệu lực ngày 12/01/2005


· Thông tư liên tịch 819/2004/TTLT-BDT-BKH-BTC-BXD-BNN ngày 10/11/2004, có hiệu lực ngày 13/12/ 2004.


2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho vay vốn sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.


· Trình tự thực hiện:



· Bước 1. Ban Dân tộc chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


- Tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định vay vốn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Dân tộc bổ sung hoặc trả lại.


- Trả kết quả cho Ban Dân tộc tại bộ phận một cửa Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thông qua đường bưu điện.


· Bước 3. Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tiến hành triển khai việc cho vay vốn sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.


· Cách thức thực hiện: 



· Tại trụ sở Cơ quan hành chính.


· Qua đường bưu điện.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Tờ trình của Ban Dân tộc.


Danh sách các hộ cần được vay vốn.


·  Số lượng hồ sơ: 1(bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Ủy ban nhân dân huyện.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Dân tộc


Ngân hàng chính sách xã hội.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Hộ đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả hộ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) sống ở các xã (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn quy định tại quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, có đủ 2 điều kiện sau:


Có thu nhập bình quân đầu ngườihàng tháng dưới 50% mức thu nhập bình quân của hộ nghèo theo quy định hiện hành;


Có phương hướng sản xuất, nhưng thiếu hoặc không có vốn sản xuất.
 Có nơi cư trú hợp pháp, có trong danh sách do UBND xã lập và được UBND huyện phê duyệt.



Có phương án sử dụng vốn vay vào sản xuất kinh doanh được chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, bản xác nhận hoặc hỗ trợ gia đình lập.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 32/ 2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007, có hiệu lực ngày 2/4/2007.


· Quyết định 126/ 2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008, có hiệu lực ngày 15/10/2008.


· Thông tư 02/ 2007/ TT-UBDT ngày 07/6/ 2007, có hiệu lực ngày 20/7/2007.


· IV. Lĩnh vực Đường thủy nội địa.

· 1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố mở luồng. tuyến đường thủy nội địa địa phương, đối với dự án mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa mới hoặc dự án cải tạo nâng cấp luồng, tuyến đường thuỷ nội địa địa phương


· Trình tự thực hiện:



· Đối với dự án mở luồng



Bước 1. Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công bố, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại.


Bước 3. Sở Giao thông Vận tải nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại cơ quan Nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Nội vụ;


Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa;


Quyết định phê duyệt dự án;


Hồ sơ thiết kế của dự án;


Hồ sơ hoàn công công trình;


Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của chủ đầu tư .


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): .


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Quyết định hành chính 

· Văn bản thẩm định và Văn bản trình UBND tỉnh công bố


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Tổ chức, cá nhân sử dụng luồng chuyên dùng lập hồ sơ đề nghị công bố luồng đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương



· Trường hợp có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên cùng sử dụng chung luồng chuyên dùng thì chủ cảng, bến nào cho phương tiện có mớn nước lớn nhất vào, ra luồng chuyên dùng chịu trách nhiệm lập hồ sơ trình



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 


2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương công bố lại hoặc không có dự án đầu tư 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công bố, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giao thông Vận tải nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại cơ quan Nhà nước


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Nội vụ;


Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa;


Quy hoạch phát triển giao thông đường thuỷ nội địa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;


Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đề nghị công bố;


Thuyết minh luồng, tuyến đường thuỷ nội địa;


Sơ đồ bố trí hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa, tổ chức quản lý đường thuỷ nội địa trên tuyến.


·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): .


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Quyết định hành chính 

· 
Văn bản thẩm định và Tờ trình UBND tỉnh công bố


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Tổ chức, cá nhân sử dụng luồng chuyên dùng lập hồ sơ đề nghị công bố luồng đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương



· Trường hợp có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên cùng sử dụng chung luồng chuyên dùng thì chủ cảng, bến nào cho phương tiện có mớn nước lớn nhất vào, ra luồng chuyên dùng chịu trách nhiệm lập hồ sơ trình



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 


3. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố đóng, luồng tuyến đường thủy nội địa địa phương.

· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công bố, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giao thông Vận tải nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại cơ quan Nhà nước


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Nội vụ;


Văn bản đề nghị công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa 


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): .


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trình UBND tỉnh cống bố đóng luồng


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Trong quá trình khai thác luồng, tuyến đường thủy nội địa, xét thấy luồng, tuyến không đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông vận tải, không còn nhu cầu khai thác vận tải hoặc vì lý do an ninh, quốc phòng thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa.



· Tổ chức, cá nhân đã lập hồ sơ đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa có trách nhiệm làm văn bản trình cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa, trừ trường hợp vì lý do an ninh, quốc phòng. 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số : 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005 


· V. Lĩnh vực Công tác lãnh sự.

· 1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABT)

· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Ngoại vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cho phép hoặc không cho phép sử dụng thẻ, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Ngoại vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Sở Ngoại vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Ngoại vụ.


Văn bản đề nghị xin sử dụng thẻ ABTC (theo Mẫu Văn bản xin sử dụng thẻ ABT.


Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 


Tờ khai đề nghị cấp thẻ (theo mẫu TK 15) có xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý trực tiếp doanh nhân.


04 ảnh cỡ 3 x 4cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần (01 ảnh dán vào tờ khai có dấu giáp lai của doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân và 03 ảnh để rời);


Bản sao các hộ chiếu cũ.


Các hợp đồng kinh doanh với đối tác tại các nước và vùng lãnh thổ các nước thành viên tham gia Chương trình thẻ ABTC.


Công văn xin phép sử dụng thẻ ABTC 


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp thẻ (theo mẫu TK 15)



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Doanh nghiệp có hợp tác kinh doanh với đối tác tại các nước và vùng lãnh thổ là thành viên tham gia Chương trình thẻ ABTC.



· Hộ chiếu của doanh nhân còn có giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006, có hiệu lực ngày 18/10/2006


· Thông tư 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006, có hiệu lực ngày 


· Quyết định số 2934/QĐ.UBND ngày 01/11/2007, của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 01/11/2007


2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Ngoại vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cho phép tiếp hoặc không cho phép tiếp, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Ngoại vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Sở Ngoại vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình Sở Ngoại vụ.


Danh sách khách đến làm việc (Họ và tên, quốc tịch thành phần).


Chương trình hoạt động của người nước ngoài và nội dung làm việc của khách nước ngoài trước khi người đó nhập cảnh.


Công văn xin tiếp khách nước ngoài.


Ngoài các loại giấy tờ trên trong trường hợp cá nhân, tổ chức nước ngoài lần đầu tiên chủ động xin đến thăm và làm việc hoặc các cá nhân, tổ chức nước ngoài đến làm việc liên quan đến các vấn đề nhạy cảm như: tôn giáo, dân tộc, biên giới lãnh thổ, thẩm định hồ sơ lãnh sự, giải quyết các sự cố có liên quan đến yếu tố nước ngoài, hồ sơ còn phải có văn bản xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận /không chấp thuận 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị Định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 có hiệu lực ngày 26/6/2001


· Quyết Định số 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 có hiệu lực ngày 1/3/2005


· Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 có hiệu lực ngày 31/12/2007


· VI. Lĩnh vực Tôn giáo


· 1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý hình sự.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thuyên chuyển, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (mẫu M7);


Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;


Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được thuyên chuyển có hộ khẩu thường trú.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Ban Dân vận Tỉnh ủy;


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;


Công an tỉnh.


Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người được thuyên chuyển đang hoạt động tôn giáo.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. (Mẫu hướng dẫn số M7)



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định chia, tách tổ chức tôn tôn giáo cơ sở, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Đơn xin chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc (mẫu M15).


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Ban Dân vận Tỉnh ủy. 


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 


Công an tỉnh. 


Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện việc chia tách tổ chức tôn giáo cơ sở.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu hướng dẫn số M15).
.


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Có văn bản đề nghị cho chia, tách của tổ chức tôn giáo.


· Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc đông, rộng khó quản lý và tổ chức hoạt động tôn giáo.


· Tổ chức sau khi chia tách, vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được Nhà nước chấp thuận.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


3. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (mẫu M2).


Giáo lý, giáo luật của tổ chức.


Hiến chương, điều lệ của tổ chức.


Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do Ban Tôn giáo.


Văn bản của Ban Tôn giáo xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Ban Dân vận Tỉnh ủy;


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;


Công an tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu hướng dẫn số M2)



· Phí, lệ phí: Không  


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


4. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định sáp nhập, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Đơn xin sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (mẫu M15).


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Ban Dân vận Tỉnh ủy; 


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 


Công an tỉnh. 


Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo.


· Tổ chức tôn giáo được sáp nhập, hợp nhất vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được Nhà nước chấp thuận.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


5. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Đơn đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (mẫu M15).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


·  Cơ quan phối hợp (nếu có):


Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


Ban Dân vận Tỉnh ủy;


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;


Công an tỉnh;


Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận.Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận.


· Số lượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


· 6. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định đồng ý hoặc không đồng ý, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (mẫu M9);


Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;


Ban Dân vận Tỉnh ủy. 


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 


Công an tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội. (Mẫu hướng dẫn số M9)



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


VII. Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ.


· 1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội quần chúng.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Nội vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Nội vụ.


Văn bản đề nghị xin phép đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất của Chủ tịch các Hội gởi Ủy ban nhân dân tỉnh.


Quyết định cho phép thành lập Hội.


·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Sau khi hợp nhất hội thành hội mới, các hội cũ chấm dứt tồn tại, hội mới được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng dịch vụ mà các hội cũ đang thực hiện;


· Tài sản, tài chính của các hội hợp nhất không được phân chia, chuyển dịch mà được chuyển giao toàn bộ cho hội mới.



· Hội được sáp nhập vào hội khác thì tài sản, tài chính của hội được chuyển giao cho hội sáp nhập;


· Hội sáp nhập được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản, tài chính hiện có của hội được sáp nhập, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán về tài sản, tài chính và các hợp đồng dịch vụ đang thực hiện.



· Sau khi chia hội, hội bị chia chấm dứt hoạt động, quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính được chuyển giao cho hội mới theo quyết định chia hội.


· Sau khi tách, các hội thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính của mình phù hợp với mục đích hoạt động của hội đó.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ban hành ngày 30/7/2003, có hiệu lực ngày 28/8/2003.


· Thông tư số 01/2004/TT-BNV ban hành ngày 15/01/2004, có hiệu lực ngày 12/2/2004.


· Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957. 


· Công văn số 04/TCCP-TCPCP ngày 11/01/1999. 

· 2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể Hội quần chúng.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giải thể, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Nội vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Nội vụ


Đơn đề nghị giải thể hội.


Nghị quyết giải thể hội.


Bản kê tài sản, tài chính.


Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Hội tự giải thể trong các trường hợp sau:


Hết thời hạn hoat động.


Theo đề nghị của quá ½ tổng số hội viên chính thức.


Mục tiêu đã hòan thành



· Thông báo điều kiện thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luâậ trên 5 số báo liên tiếp ở Trung ương đối với hội có phạm vi hoạt động trong cả nước và liên tỉnh; báo địa phương đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.




Hội bị giải thể trong các trường hợp sau:


Hội không hoạt động liên tục 12 tháng.


Khi có nghị quyết của Đại hội về việc giải thể mà Ban lãnh đạo hội không chấp hành.


Hoạt động của hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.



· Hội tự giải thể, bị giải thể tài sản của hội được giải quyết như sau:


Tài sản, tài chính do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ; tài sản, tài chính do Nhà nước hỗ trợ, mà hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.


Đối với nguồn tài sản, tài chính tự có của hội, mà hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ sau khi hội giải thể thì số tài sản. số dư tài chính còn lại do hội quyết định theo quy định của Điều lệ hội.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ban hành ngày 30/7/2003, có hiệu lực ngày 28/8/2003.


· Thông tư số 01/2004/TT-BNV ban hành ngày 15/01/2004, có hiệu lực ngày 12/2/2004.


· Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957. 


· Công văn số 04/TCCP-TCPCP ngày 11/01/1999. 

· 3. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép thành lập Hội quần chúng.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Nội vụ nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Nội vụ.


Văn bản đề nghị xin phép thành lập hội của Ban vận động gởi UBND tỉnh.


Dự thảo Điều lệ.


Dự kiến chương trình hoạt động.


Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội.


Lý lịch trích ngang người đứng đầu Ban vận động có xác nhận của chính quyền địa phương.


Các văn bản xác định trụ sở và tài sản hội (nếu có).


·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 14 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ



· Có Điều lệ



· Có trụ sở



· Có đủ số hội viên đăng ký tham gia



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ban hành ngày 30/7/2003, có hiệu lực ngày 28/8/2003.


· Thông tư số 01/2004/TT-BNV ban hành ngày 15/01/2004, có hiệu lực ngày 12/2/2004.


· Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957. 


· Công văn số 04/TCCP-TCPCP ngày 11/01/1999. 

· VIII. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo.


· 1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai).


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giải quyết khiếu nại, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Thanh tra tỉnh bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Thanh tra tỉnh nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ tình Thanh tra tỉnh;


Đơn khiếu nại;


Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (bản photo, được đối chiếu bản chính);


Biên bản tống đạt quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (bản photo, được đối chiếu bản chính);


Giấy chứng minh nhân dân (bản photo, được đối chiếu bản chính; nếu người khiếu nại là cá nhân);


Các giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại (nếu có).


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Thanh tra tỉnh An Giang;


Tổ, Đoàn công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh; 


Phòng Tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thị, cơ quan chuyên môn (tùy vụ việ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Đơn khiếu nại phải được gửi trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (và không khởi kiện đến Tòa án nhân dân).



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998, có hiệu lực ngày 01/01/1999.


· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/6/2006.


· Luật Đất đai ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006, có hiệu lực ngày 09/12/2006.


· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, có hiệu lực ngày 16/11/2004.


· Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005, có hiệu lực ngày 06/5/2005.


· Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007, có hiệu lực ngày 24/8/2007.


2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (chỉ trong trường hợp khiếu nại về đất đai).


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giải quyết khiếu nại, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Thanh tra tỉnh bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Thanh tra tỉnh nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ tình Thanh tra tỉnh;


Đơn khiếu nại;


Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (bản photo, được đối chiếu bản chính);


Biên bản tống đạt quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (bản photo, được đối chiếu bản chính);


Giấy chứng minh nhân dân (bản photo, được đối chiếu bản chính; nếu người khiếu nại là cá nhân);


Các giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại (nếu có).


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Thanh tra tỉnh An Giang;


Tổ, Đoàn công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh; 


Phòng Tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thị, cơ quan chuyên môn (tùy vụ việc).


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Quyết định hành chính. 

· Quyết định (nếu khiếu nại đúng) hoặc công văn trả lời (nếu khiếu nại sai).


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Đơn khiếu nại phải được gửi trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần hai mà người khiếu nại không đồng ý.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007, có hiệu lực ngày 24/8/2007.


· IX. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng


·  01. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình của Sở Xây dựng;


Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng đô thị, tỷ lệ 1/5.000 – 1/10.000 (02 bản chính);


Báo cáo tổng hợp gồm nhiệm vụ quy hoạch, các văn bản pháp lý có liên quan, tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (02 bản chính);


Biên bản lấy ý kiến nhân dân trong khu vực dự kiến quy hoạch (01 bản chính).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định 08/2008/NĐ-CP ngày 24/1/2005, có hiệu lực ngày 18/02/2005


· Quyết định 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005, có hiệu lực ngày 16/3/2005.


· Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008, có hiệu lực ngày 28/5/2008


02. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình của Sở Xây dựng;


Sơ đồ vị trí, ranh giới, quy mô và mối quan hệ liên vùng, tỷ lệ 1/25.000 – 1/100.000 (02 bản chính);


Báo cáo tổng hợp gồm nhiệm vụ quy hoạch, các văn bản pháp lý có liên quan, tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung (02 bản chính);


Biên bản thông qua Hội đồng nhân dân cấp huyện (01 bản chính).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định 08/2008/NĐ-CP ngày 24/1/2005, có hiệu lực ngày 18/02/2005


· Quyết định 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005, có hiệu lực ngày 16/3/2005.


· Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008, có hiệu lực ngày 28/5/2008


03. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình của Sở Xây dựng;


Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000 (01 bản chính);


Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng tỷ lệ 1/2000 (01 bản chính);


Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2000 (01 bản chính);


Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 (02 bản chính màu).


Bản đồ quy hoạch giao thông tỷ lệ 1/2000 (02 bản chính màu);


Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/2000 (01 bản chính);


Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/2000 (01 bản chính).


Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2000 (01 bản chính);


Lập mô hình tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ thích hợp (nếu có) (01 bản chính);


Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan , tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch (01 bản chính);


Biên bản lấy ý kiến nhân dân trong khu vực quy hoạch (01 bản chính);


Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh, bản vẽ và điều lệ (01 đĩ.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí:




· 
Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch: định mức chi phí được quy định tại bảng 6, phần II của Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Xây dựng 



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định 08/2008/NĐ-CP ngày 24/1/2005, có hiệu lực ngày 18/02/2005


· Quyết định 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005, có hiệu lực ngày 16/3/2005.


· Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008, có hiệu lực ngày 28/5/2008


04. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định quy hoạch chung


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình của Sở Xây dựng;


Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 – 1/250.000 (01 bản chính).


Các bản đồ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế quy hoạch chung xây dựng, tỷ lệ 1/5000-1/25.000 (01 bản chính).


Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/5000-1/25.000 (02 bản chính màu).


Các bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/2000-1/5000 (02 bản chính màu).


Bản đồ quy hoạch giao thông, tỷ lệ 1/5000 – 1/25.000 (02 bản chính màu).


Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, tỷ lệ 1/5000 – 1/25.000 (01 bản chính).


Bản đồ chỉ giới đường đỏ các trục chính, cốt khống chế xây dựng đô thị, tỷ lệ 1/5000 -1/25.000 (01 bản chính).


Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật các tuyến xây dựng mới, tỷ lệ 1/5000- 1/25.000 (01 bản chính).


Các bản vẽ thiết kế đô thị (nếu có) (01 bản chính).


Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan , tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch chung và điều lệ quản lý xây dựng (01 bản chính).


Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh, bản vẽ và điều lệ quản lý xây dựng (01 đĩ.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch: định mức chi phí được quy định tại bảng 6, phần II của Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Xây dựng 



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định 08/2008/NĐ-CP ngày 24/1/2005, có hiệu lực ngày 18/02/2005


· Quyết định 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005, có hiệu lực ngày 16/3/2005.


· Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008, có hiệu lực ngày 28/5/2008


· X. Lĩnh vực Nhà ở và công sở 


· 1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình của Sở Xây dựng;


Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính)


Giấy chứng nhận cũ được cấp (bản chính)


·  Số lượng hồ sơ : 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. (phụ lục 03) 



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng/01 hồ sơ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· 
Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định bị hư hỏng, rách nát; giấy chứng nhận đã hết trang ghi những thay đổi; Giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã cấp cho tổ chức, cá nhân trước đây thì chủ sở hữu được cấp đổi



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005, có hiệu lực ngày 10/8/2005


· Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005, có hiệu lực ngày 15/9/2005


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007, có hiệu lực ngày 10/8/2007


· Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006, có hiệu lực ngày 21/8/2006


· 2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình của Sở Xây dựng;


Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bản chính)


Giấy chứng quyền sở hữu nhà ở cũ đã cấp (bản chính)


·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (phụ lục 02) 



· Phí, lệ phí:
Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: 50.000 đồng/01 hồ sơ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định bị hư hỏng, rách nát; giấy chứng nhận đã hết trang ghi những thay đổi; Giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã cấp cho tổ chức, cá nhân trước đây thì chủ sở hữu được cấp đổi



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật nhà ở số 56/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/7/2006


· Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006, có hiệu lực ngày 08/10/2006


· Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006, có hiệu lực ngày 05/12/2006


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007, có hiệu lực ngày 10/8/2007


· Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007, có hiệu lực ngày 30/3/2007


· 3. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình của Sở Xây dựng;


Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bản chính)


Giấy xác nhận của cơ quan Công An về việc mất giấy chứng nhận (bản chính)


·  Số lượng hồ sơ : 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (phụ lục 02)



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: 50.000 đồng/01 hồ sơ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định này bị mất thì chủ sở hữu được cấp lại sau khi đã có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở, công trình xây dựng về việc mất giấy, có xác nhận của cơ quan Công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy thì chủ sở hữu được cấp lại. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/7/2006


· Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006, có hiệu lực ngày 08/10/2006


· Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006, có hiệu lực ngày 05/12/2006


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007, có hiệu lực ngày 10/8/2007


· Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007, có hiệu lực ngày 30/3/2007


4. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình của Sở Xây dựng;


Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính).


Giấy xác nhận của cơ quan Công An về việc mất giấy chứng nhận (bản chính).


·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. (phụ lục 03) 



· Phí, lệ phí:
Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng/01 hồ sơ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định này bị mất thì chủ sở hữu được cấp lại sau khi đã có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở, công trình xây dựng về việc mất giấy, có xác nhận của cơ quan Công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy thì chủ sở hữu được cấp lại. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005, có hiệu lực ngày 10/8/2005


· Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005, có hiệu lực ngày 15/9/2005


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007, có hiệu lực ngày 10/8/2007


· Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006, có hiệu lực ngày 21/8/2006


· 5. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 


· Lĩnh vực Nhà ở và công sở 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng , ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình của Sở Xây dựng;


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính)


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ kỹ thuật khu đất (bản sao)


Giấy phép xây dựng (bản chính)


Biên bản nghiệm thu công công trình hoàn thành (bản chính)


Các giấy tời khác có liên quan (ban sao)


·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


Chi cục Thuế.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. (phụ lục 02) 



· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:


Có tổng diện tích dưới 500 m2 300.000 đồng/01 hồ sơ.


Có tổng diện tích từ 500 m2 đến 1000 m2: 400.000 đồng/01 hồ sơ.


Có tổng diện tích từ 1000 m2 trở lên là 500.000 đồng/01 hồ sơ.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Là tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.


· Có nhà ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặngcho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005, có hiệu lực ngày 10/8/2005


· Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005, có hiệu lực ngày 15/9/2005


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007, có hiệu lực ngày 10/8/2007


· Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006, có hiệu lực ngày 21/8/2006


· 6. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


·  Thành phần, số lượng hồ sơ


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình của Sở Xây dựng;


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bản chính)


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hộ sơ kỹ thuật khu đất (bản sao)


Giấy phép xây dựng (bản chính)


Biên bản nghiệm thu công công trình hoàn thành (bản chính)


Các giấy tời khác co liên quan (bản sao)


·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


Chi cục Thuế


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (phụ lục 01)



· Phí, lệ phí:


· Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:


Có tổng diện tích dưới 500 m2: 300.000 đồng/01 hồ sơ.


Có tổng diện tích từ 500 m2 đến 1000 m2: 400.000 đồng/01 hồ sơ.


Có tổng diện tích từ 1000 m2 trở lên: 500.000 đồng/01 hồ sơ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Tổ chức, cá nhân có các điều kiện sau đây được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:


· Thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này;



· Có nhà ở được tạo lập hợp pháp thông qua việc đầu tư xây dựng, mua bán, tặng cho, thừa kế, đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.



· Tổ chức, cá nhân trong nước không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;



· Người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại Điều 126 của Luật này;



· Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật này



· Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê tại Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó. Thời hạn được sở hữu nhà ở là thời hạn quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.



· Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài tại Việt Nam, người có công đóng góp với đất nước, nhà hoạt động văn hoá, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, người được phép về sống ổn định tại Việt Nam và các đối tượng khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định được sở hữu nhà ở tại Việt Nam



· Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đã về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ sáu tháng trở lên được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/7/2006


· Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006, có hiệu lực ngày 08/10/2006


· Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006, có hiệu lực ngày 05/12/2006


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007, có hiệu lực ngày 10/8/2007


· Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007, có hiệu lực ngày 30/3/2007


XI. Lĩnh vực Đất đai.

1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền mà tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, di chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc tự nguyện trả lại đất.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi và giao đất, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định giải thể (kèm theo hồ sơ giải thể), phá sản hoặc quyết định của Tòa án về giải thể, phá sản doanh nghiệp hoặc các văn bản tự nguyện trả lại đất.


· Quyết định giao đất, cho thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bị giải thể, phá sản là tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền hoặc có thu tiền nhưng tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc thuê đất trả tiền hàng năm.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004, ngày có hiệu lực 16/11/2004


2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi đất theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9 và 11 Điều 38 Luật Đất đai


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi và giao đất, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: : Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Văn bản chỉ đạo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Người sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả


· Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất


· Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không thẩm quyền


· Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp: đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; đất không được chuyển quyền theo quy định mà người sử dụng do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.


· Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước


· Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liền; đất rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liền.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004, ngày có hiệu lực 16/11/2004


3. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi đất do đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kề từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi và giao đất, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: : Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường. 


· Văn bản chỉ đạo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện TTHC:quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc chậm hơn 24 tháng liền so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004, ngày có hiệu lực 16/11/2004


4. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi đất do đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi và giao đất, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Văn bản chỉ đạo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004, ngày có hiệu lực 16/11/2004


5. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất , ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất


· Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (01 bản chính + 01 bản photo)


· Quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


· Dự án đầu tư kèm quyết định phê duyệt đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) hoặc giấy chứng nhận đầu tư (nếu dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước)


· Trường hợp dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư thì chỉ nộp dự án đầu tư.


· Đối với đất có tài sản gắn liền với đất là công sản thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Nhà nước ở Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước thì phải có thêm văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi công năng tài sản đó của Bộ Tài chính.


· Văn bản thỏa thuận quy hoạch của Sở Xây dựng hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền (nếu dự án không phù hợp quy hoạch hoặc chưa có quy hoạch)


· Bản tự kê khai của tổ chức kinh tế trong nước về tình trạng sử dụng đất.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu 11/ĐK)


· Phí, lệ phí: Phí thẩm định hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ


· Lệ phí đăng ký biến động: 20.000 đ/giấy


· Kết quả của việc thực hiện TTHC:


· giấy chứng nhận 


· quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Việc chuyển mục đích phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn


· Việc chuyển mục đích thuộc các trường hợp sau:


· Chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản.


· Chuyển đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác


· Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp


· Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc thuê đất


· Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004, ngày có hiệu lực 16/11/2004.


· Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, ngày có hiệu lực: 01/7/2007


· Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007, ngày có hiệu lực 24/8/2007


6. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tổ chức đang sử dụng đất


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


· Báo cáo tự rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất.


· Quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


· Các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc đất gồm: quyết định giao đất, cho thuê đất, nhận bàn giao, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, tiếp quản, bồi thường, giải phóng mặt bằng…


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 04a/ĐK)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đ/giấy


· Kết quả của việc thực hiện TTHC:


· giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Đất sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả


· Đất không có tranh chấp


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của CP, ngày có hiệu lực 16/11/2004.


· Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007, ngày có hiệu lực 24/8/2007


7. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


· Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình.


· Các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc đất gồm: quyết định giao đất, cho thuê đất, nhận bàn giao, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, tiếp quản, bồi thường, giải phóng mặt bằng…


· Bản sao Quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 04a/ĐK)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đ/giấy


· Kết quả của việc thực hiện TTHC:


· giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Đất sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả


· Không có tranh chấp


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của CP, ngày có hiệu lực 16/11/2004.


· Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND, ngày có hiệu lực: 24/8/2007


8. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giao đất , ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin giao đất


· Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu


· Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính


· Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin giao đất (Mẫu 03/ĐĐ)


· Phí, lệ phí: 


· Phí thẩm định hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ


· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đ/giấy


· Kết quả của việc thực hiện TTHC:


· giấy chứng nhận 


· quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của CP, ngày có hiệu lực 16/11/2004.


· Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007, ngày có hiệu lực: 24/8/2007


9. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Văn bản kết luận của cơ quan thanh tra là việc cấp giấy chứng nhận trái pháp luật và có thông báo thu hồi giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc:


· Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Có kết luận của cơ quan thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái pháp luật


· Có bản án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân đã được thi hành


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004, ngày có hiệu lực 16/11/2004.


· Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, ngày có hiệu lực 01/7/2007


10. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định gia hạn sử dụng đất, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin gia hạn sử dụng đất 


· Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt.


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn sử dụng đất (mẫu 13/ĐK)


· Phí, lệ phí:


· Phí thẩm định hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ


· Lệ phí đăng ký biến động: 20.000 đ/giấy


· Kết quả của việc thực hiện TTHC:


· giấy chứng nhận 


· quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


· Người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư


· Người sử dụng đất chấp hành tốt pháp luật đất đai


· Việc sử dụng đất phù hợp quy hoạch chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004, ngày có hiệu lực 16/11/ 2004


11. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn và quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án.


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có).


· Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


· Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí:


· - Lệ phí đăng ký biến động: 20.000 đ/giấy


· - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : 100.000đ/giấy


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của CP, ngày có hiệu lực 16/11/2004.


12. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất


· Quyết định cho thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).


· Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 9 ngày làm việc (thực tế là 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, các cơ quan có liên quan


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Mẫu 10/ĐK)


· Phí, lệ phí:


· Phí thẩm định hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ


· Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000 đ/giấy


· Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy

· Kết quả của việc thực hiện TTHC:


· giấy chứng nhận 


· quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Người sử dụng đất chấp hành tốt pháp luật đất đai


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật đất đai số 13/2003-QH11, có hiệu lực ngày 01/7/2004


· Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004, ngày có hiệu lực 16/11/2004.


· Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007, ngày có hiệu lực: 24/8/2007


XII. Lĩnh vực Khoáng sản


 1. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản;


· Đề án thăm dò và bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực của công chứng nhà nước;


· Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;


· Bốn bộ tài liệu, trong đó có ba bộ bản in và một bộ ghi trên đĩa CD bao gồm: bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan, (cụ thể về hình thức và nội dung theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản);


· Bốn bộ báo cáo tóm tắt (cụ thể về hình thức và nội dung theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Phí thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản được thực hiện theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/05/2005.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày


· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/05/2005 


· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày

· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, hiệu lực ngày 20/8/2006


 2. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu);


· Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định;


· Bản đồ khu vực thăm dò, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí xin cấp phép thăm dò khoáng sản là 2.000.000 đ/ 01 giấy phép


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, hiệu lực ngày 15/02/2006;


· Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006;

· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, hiệu lực ngày 20/8/2006


3. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu);


· Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;


· Bản đồ khu vực thăm dò, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản là 1.000.000đ/01 giấy phép.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Hồ sơ phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


·  Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006;

· Thông tư 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006;


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, hiệu lực ngày 20/8/2006.



4. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp gia hạn giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu);


· Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;


· Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất 30% diện tích theo giấy phép được cấp trước đó. Bản đồ lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản là 1.000.000 đ/01 giấy phép gia hạn.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996;


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005;


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006;

· Thông tư 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006;


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, hiệu lực ngày 20/8/2006.



5. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản;


· Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép; 


· Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960); Khối lượng công trình, chương trình thăm dò tiếp tục (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép)


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản là 1.000.000 đ/01 giấy phép.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, hiệu lực ngày 20/8/2006


6. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép , ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản kèm hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sánẽ chuyển nhượng;


· Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện và các nghĩa vụ liên quan theo quy định đã hoàn thành đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò;


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có Chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là 1.000.000 đ/01 giấy phép 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, hiệu lực ngày 20/8/2006.



7. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản ;


· Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò;


· Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền thăm dò khoáng sản;


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức, cá nhân được thừa kế.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản là 1.000.000 đ/01 giấy phép.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006;

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006;


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, hiệu lực ngày 20/8/2006



8. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản ;


· Bản đồ khu vực khai thác, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản ;


· Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản được phê duyệt;


· Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức có bên liên doanh nước ngoài.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản là 4.000.000 đ/01 giấy phép


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu ngày 18/02/2006;

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006;


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, hiệu lực ngày 20/8/2006.



9. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản ;


· Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản là 2.000.000 đ/01 giấy phép. 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2005


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư là 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006.



10. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản;


· Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.


· Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác khoáng sản.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản là 2.000.000 đ/01 giấy phép. 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006.


11. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;


· Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin chuyển nhượng, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác.


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có Chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là 2.000.000 đ/01 giấy phép. 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006.



12. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản;


· Bản sao văn bản pháp lý có chức thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền khai thác khoáng sản;


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế;


· Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản là 2.000.000 đ/01 giấy phép. 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006



13. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản;


· Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;


· Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức có bên liên doanh nước ngoài.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản


· Phí, lệ phí:


· Lệ phí cấp giấy phép chế biến khoáng sản là 2.000.000 đ/01 giấy phép.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006.


14. 
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản;


· Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản là 1.000.000 đ/01 giấy phép.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006.



15. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản;


· Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm xin trả lại giấy phép.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản là 1.000.000 đ/01 giấy phép.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006.



16. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp gia hạn giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;


· Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản.


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có Chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là 1.000.000 đ/01 giấy phép.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


17. 
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản;


· Bản sao văn bản pháp lý có chức thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền chế biến khoáng sản;


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế;


· Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản là 1.000.000 đ/01 giấy phép.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006.



18. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;


· Bản đồ khu vực khai thác, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Văn bản chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp huyện về vị trí khai thác;


· Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản;


· Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức có bên liên doanh nước ngoài.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản là 500.000 đ/01 giấy phép.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực không ít hơn ba mươi (30) ngày.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006.


19. 
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;


· Bản đồ hiện trạng khai thác, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản là 250.000 đ/01 giấy phép. 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006.

· -Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006.


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006.



20. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin khai thác khoáng sản không qua thăm dò khoáng sản


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp giấy phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn xin khai thác khoáng sản;


· Bản đồ khu vực khai thác, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);


· Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện về vị trí khai thác;


· Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản;


· Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;


· Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức có bên liên doanh nước ngoài.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin khai thác khoáng sản


· Phí, lệ phí: Lệ phí xin khai thác khoáng sản không qua thăm dò khoáng sản là 4.000.000 đ/01 giấy phép. 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996.


· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005.


· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, có hiệu lực ngày 21/01/2006


· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006, có hiệu lực ngày 18/02/2006

· Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005, có hiệu lực ngày 15/02/2006


· Quyết định 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, có hiệu lực ngày 20/8/2006


XIII. Lĩnh vực Môi trường

1.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép hành nghề xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang

· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


· Đơn đăng ký theo mẫu.


· Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


· Bản sao Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo bản sao Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản sao quyết định phê duyệt và Báo cáo ĐTM. 


· Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô, diện tích, sơ đồ chức năng, quy hoạch, thiết kế kiến trúc...). 


· Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại , gồm các nội dung sau: 


· Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng (chức năng, công suất, quy mô, tải trọng, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ, tính chất các loại chất thải nguy hại có khả năng quản lý…), chứng minh được khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm 1.3 Mục 1 Phần II của Thông tư này; 


· Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế, bản sao Giấy đăng ký lưu hành của các phương tiện vận chuyển, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật... 


· Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm so át ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu tư tại cơ sở (đặc biệt là khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại , khu vực vệ sinh phương tiện, bãi xe…), gồm các nội dung sau: 


· Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi tr ường (chức năng, công suất, quy mô, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ…) như hệ thống tường bao, mái che; hệ thống thoát nước; công trình xử lý nước thải; hệ thống thông gió, xử lý không khí và mùi; hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt và sản xuất…; 


· Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế... 


· Lý lịch trích ngang của cán bộ kỹ thuật, đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành kèm theo b ản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan. 


· Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trên các phương tiện, thiết bị) gồm các nội dung: quy trình hay thao tác vận hành chuẩn; các dấu hiệu của tình trạng vận hành khôn g an toàn và thao tác xử lý; quy trình và tần suất bảo trì; các vấn đề liên quan khác. 


· Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường gồm các nội dun g: kế hoạch , quy trình thực hiện, vận hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật k iểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết b ị và cơ sở; các biện pháp quản lý; các vấn đề liên quan khác. 


· Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán tron g cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an to àn lao động và bảo vệ sức khoẻ; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác. 


· Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dun g: biện pháp, qu y trình phòng ngừa, ứng phó kh ẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); sơ đồ thoát người; thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế...); phương án, địa điểm cấp cứu người; tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác. 


· Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khoá đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố. 


· Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động. 


· Hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển chất thải nguy hại với chủ xử lý, tiêu huỷ có Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại . 


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa là 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký lập hồ sơ cấp giấy phép hành nghề xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006


· Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 


· Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 


· Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh


XIV. Lĩnh vực Văn hoá


1.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép tổ chức biểu diễn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Trình tự thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


· Đơn vị nghệ thuật diễn viên nước ngoài:


· Có đơn đề nghị của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam, gửi kèm nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp).


· Có hợp đồng hoặc thoả thuận bằng văn bản giữa đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam với đối tác nước mời.


· Gửi băng, đĩa (Video-VCD-DVD) ghi chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn tại Việt Nam (khi cơ quan cấp phép yêu cầu).


·  Diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam:


· Có đơn đề nghị của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam. 


· Có hợp đồng hoặc thoả thuận bằng văn bản giữa đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam với đối tác nước mời.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện TTHC: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: không


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Không biểu diễn và tổ chức biểu diễn chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


· Không kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc.


· Không truyền bá tư tưởng phản động, văn hoá đồi truỵ, hành vi tàn ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam.


· Không xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng.


· Không Xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc.


· Không xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.


· Đối với địa điểm nằm trong khu đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố): Độ ồn bên ngoài khu vực biểu diễn không vượt quá tiêu chuẩn “Mức ồn tối đa cho phép” theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN số 5949-1998)


· Đối với địa điểm còn lại phải đảm bảo: Tiếng ồn không làm cản trở các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị và nhân dân xung quanh nơi biểu diễn.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004, có hiệu lực ngày 08/8/2004 


2.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép cho đơn vị nghệ thuật diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép tổ chức biểu diễn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Trình tự thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


· Có giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước


· Có đơn đề nghị gửi kèm danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ, tên, chức vụ, nghề nghiệp) và nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn ở nước ngoài.


· Có văn bản hợp đồng hoặc thoả thuận với đối tác nước ngoài. 


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện TTHC: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: không


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Trường hợp viễn viên đi ra nước ngoài dưới mục đích khác, sau đó tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phải thực hiện: 


· Làm thủ tục bổ sung hoặc chuyển đổi mục đích nhập cảnh tại cơ quan cấp thị thực ở nước sở tại


· Có văn bản báo cáo tới Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại, nội dung nêu rõ: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ cá nhân khi cần liên hệ; nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn; địa chỉ đối tượng tổ chức biểu diễn; thời gian, địa điểm biểu diễn. 


· Không biểu diễn và tổ chức biểu diễn chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


· Không kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc.


· Không truyền bá tư tưởng phản động, văn hoá đồi truỵ, hành vi tàn ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam.


· Không xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng.


· Không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc.


· Không xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004, có hiệu lực ngày 08/8/2004 


3.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép thực hiện tổ chức Lễ hội


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép tổ chức biểu diễn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Trình tự thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


· Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban tổ chức lễ hội và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh ninh trật tự trong lễ hội).


· Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá nơi công cộng.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện TTHC: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Lễ hội được tổ chức lần đầu


· Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn 


· Lễ hội được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống 


· Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức.


· Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc. 


· Phải thành lập Ban tổ chức lễ hội


· Nghi thức lễ hội phải được tiến hành trang trọng theo truyền thống có sự hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về Văn hoá Thông tin có thẩm quyền.


· Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc phải treo ở nơi trang trọng, cao hơn cờ hội.


· Việc tổ chức những trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, thể thao trong khu vực lễ hội phải có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội.


· Nguồn thu từ công đức, từ thiện, tài trợ và nguồn thu khác thu được từ việc tổ chức lễ hội phải được quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.


· Lễ hội tôn giáo do tổ chức giáo hội hoặc chức sắc chủ trì phải thực hiện theo quy định cuả pháp luật về hoạt động tôn giáo và những quy định có liên quan.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định số 11/2006NĐ-CP ngày 18/01/2006 có hiệu lực ngày 15/02/2006


4.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép tổ chức biểu diễn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Trình tự thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


· Đơn xin cấp thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu)


· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước sở tại được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và bản dịch ra tiếng Việt Nam. Bản sao đó phải được cơ quan công chứng nước sở tại hoặc cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện TTHC: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu)


·  Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày làm việc, kể từ được cấp giấy phép, Văn Phòng đại diện, Chi nhánh phải hoạt động và có văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép về địa điểm đặt trụ sở, số người Việt Nam, số người nước ngoài làm việc tại Văn Phòng đại diện, Chi nhánh.


· Trong trường hợp Văn Phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nướ`c ngoài có thay đổi về tên gọi, quốc tịch; họ tên người đại diện; số người nước ngoài làm việc tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện; nội dung hoạt động, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải thông báo cho cơ quan cấp phép biết.


·  Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 có hiệu lực ngày 18/4/2003 


· Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 có hiệu lực ngày 10/8/2003


5.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi trong nước và Quốc tế tại địa phương 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép tổ chức biểu diễn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Trình tự thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


· Văn bản đề nghị gồm: Tên, phạm vi của cuộc thi; thời gian, địa điểm tổ chức; cam kết chấp hành các quy định của Quy chế và pháp luật có liên quan;


· Thể lệ tổ chức cuộc thi quy định rõ: Tiêu chí, điều kiện, nội dung và trình tự tổ chức; trách nhiệm của đơn vị tổ chức; cơ cấu tổ chức, quyền lợi, nghĩa vụ của thí sinh đạt giải cho công tác xã hội từ thiện;


· Danh sách ban chỉ đạo, ban tổ chức (ghi rõ chức, nghề nghiệp và chức vụ đang đảm nhiệm của các thành viên);


· Danh sách Ban chỉ đạo gồm các thành viên ở các lĩnh vực: Nhân trắc học, mỹ học, nghệ thuật biểu diễn , điện ảnh, nhiếp ảnh, xã hội học (tuỳ theo quy mô, tính chất của từng cuộc thi Ban tổ chức có thể mời thêm các thành viên ở các lĩnh vực khác);


· Quy chế làm việc của Ban tổ chức và Quy chế chấm thi của Ban giám khảo;


· Mẫu đơn đăng ký dự thi của thí sinh; mẫu hợp đồng của đơn vị tổ chức cuộc thi với thí sinh đạt giải (trong đó phải quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của thí sinh đạt giải). 


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện TTHC: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có tư cách pháp nhân;


· Có chức năng hoạt động văn hoá, nghệ thuật;


· Có văn bản cam kết, chứng minh nguồn tài chính đảm bảo cho công tác tổ chức cuộc thi;


· Có văn bản đồng ý của Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh nơi đăng cai tổ chức (đối với cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi);


· Có văn bản đồng ý của bộ quản lý ngành hoặc đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương (đối với cuộc thi ngành, đoàn thể chính trị- xã hội)


· Mẫu đơn đăng ký dự thi của thí sinh; mẫu hợp đồng của đơn vị tổ chức cuộc thi với thí sinh đạt giải (trong đó phải quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của thí sinh đạt giải).


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/12/2008 có hiệu lực từ ngày 29/01/2009 .


XV. Lĩnh vực Thể thao


1.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép tổ chức biểu diễn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Trình tự thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


· Đơn xin đăng cai tổ chức giải thể thao, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật.


· Điều lệ giải thể thao


· Danh sách ban tổ chức giải thể thao 


· Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao.


· Tên giải thi đấu, huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện TTHC: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Không sử dụng chất kích thích thuộc danh mục bị cấm trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao.


· Không sử dụng những bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện và thi đấu gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc ảnh hưởng an ninh, trật tự an toàn xã hội


· Không gian lận, tên, tuổi, giới tính trong thi đấu thể thao.


· Không làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao


· Không gian lận về thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao, các trường năng khiếu thể thao. 


· Không cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.


· Không đe doạ xúc phạm các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động thể thao


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 có hiệu lực ngày 28/8/2003


· Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 có hiệu lực ngày 03/8/2007


2.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép thành lập các đơn vị sự nghiệp thể thao (trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao).


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép tổ chức biểu diễn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Trình tự thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


· Đề án thành lập tổ chức;


· Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức, dự thảo Quyết định thành lập tổ chức (kèm theo), dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước);


· Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức;


· Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức (nếu có).


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện TTHC: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có hồ sơ đầy đủ theo quy định 


· Bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân sự, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động sau khi tổ chức được thành lập.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 có hiệu lực ngày 08/9/2006 


3.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép tổ chức biểu diễn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Trình tự thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


· Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận 


· Bản tóm tắc tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện TTHC: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động


· Có cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao.


· Có nguồn tài chính hoạt động kinh doanh


· Không sử dụng chất kích thích thuộc danh mục bị cấm trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao.


· Không sử dụng những bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện và thi đấu gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc ảnh hưởng an ninh, trật tự an toàn xã hội


· Không gian lận, tên, tuổi, giới tính trong thi đấu thể thao.


· Không làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao


· Không gian lận về thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao, các trường năng khiếu thể thao. 


· Không cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.


· Không đe doạ xúc phạm các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động thể thao.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực ngày 01/7/2007 


· Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 có hiệu lực ngày 03/8/2007 


4.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép tổ chức biểu diễn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Trình tự thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


· Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;


· Bản tóm tắc tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo quy định tại điều 50 của Luật Thể dục thể thao.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện TTHC: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể thao chuyên nghiệp


· Có vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp


· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp


· Có nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động của câu lạc bộ


· Không sử dụng chất kích thích thuộc danh mục bị cấm trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao.


· Không sử dụng những bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện và thi đấu gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc ảnh hưởng an ninh, trật tự an toàn xã hội


· Không gian lận, tên, tuổi, giới tính trong thi đấu thể thao.


· Không làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao


· Không gian lận về thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao, các trường năng khiếu thể thao. 


· Không cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.


· Không đe doạ xúc phạm các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động thể thao


· Huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp là người được chứng nhận chuyên môn về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.


· Bác sĩ, nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do cơ quan có thẩm quyền cấp.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực ngày 01/7/2007


·  Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 có hiệu lực ngày 03/8/2007


5.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục quyết định công nhận ban vận động thành lập hiệp hội thể thao ở địa phương.

· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Trình tự thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch


· Đơn xin phép thành lập hội 


· Dự thảo điều lệ


· Dự kiến phương hướng hoạt động


· Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.


· Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;


· Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện TTHC: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội và đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng lãnh thổ.


· Có điều lệ


· Có trụ sở


· Có đủ số hội viên đăng ký tham gia


· Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 có hiệu lực ngày 28/8/2003 


XVI. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp


1.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiêm hữu hạn một thành viên


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài chính chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài chính nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài chính;


· Phương án cổ phần hóa;


· Phương án sắp xếp lại lao động;


· Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.


· Số lượng hồ sơ: ( 08 bộ)


· Thời hạn giải quyết : Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Liên đoàn lao động.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: : Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: phê duyệt 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn mà nhà nước cần năm giữ 100% vốn.


· Có mức vốn điều lệ không thấp hơn 30 tỷ đồng đối với công ty nhà nước độc lập hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc của tổng công ty, công ty mẹ và 500 tỷ đồng đối với công ty mẹ.


· Đối với các ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của công ty không được thấp hơn vốn pháp định.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


· Thông tư số 25/2007/TT-BTC ngày 2/4/2007 hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


2.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đánh giá, xếp loại công ty nhà nước


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài chính chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công bố, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài chính nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài chính;


· Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm xét duyệt ( Mẫu báo cáo theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính;


· Báo cáo xếp loại doanh nghiệp ( Mẫu báo cáo theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính );


· Số lượng hồ sơ: 04 bộ


· Thời hạn giải quyết : Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước


· Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước


3.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài chính chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài chính nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài chính;


· Công văn đề nghị của doanh nghiệp về tài sản xin thanh lý.


· Số lượng hồ sơ: ( 01bộ)


· Thời hạn giải quyết : Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Giao thông, Sở xây dựng.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác


4.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài chính chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài chính nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài chính;


· Phương án và hợp đồng đã được duyệt;


· Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho doanh nghiệp thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích;


· Công văn đề nghị của doanh nghiệp;


· Biên bản nghiệm thu;


· Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành.


· Số lượng hồ sơ: ( 01bộ)


· Thời hạn giải quyết : Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác


5.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích.

· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài chính chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định tổ chức thực hiện, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài chính nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài chính;


· Phương án;


· Hợp đồng.


· Số lượng hồ sơ: ( 01bộ)


· Thời hạn giải quyết : Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác


XVII. Lĩnh vực quản lý giá


1.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định phương án giá 


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài chính chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt phương án, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài chính nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: 

· Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 


· Hoặc qua đường bưu điện


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài chính;


· Hồ sơ phương án giá (Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: tên hàng hóa, dịch vụ; tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; địa chỉ; số điện thoại; số fax), bao gồm: 


· Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá;


· Phương án giá, bao gồm:


· Bảng tổng hợp tính giá vốn, giá bán hàng hóa, dịch vụ cho một đơn vị sản phẩm hàng hóa;


· Giải trình chi tiết cách tính các khoản mục chi phí cho một đơn vị sản phẩm hàng hóa.


· Dự kiến thời gian mức giá có hiệu lực.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết : Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng.


· Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


· Văn bản chấp thuận 


· Hoặc lập Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định theo thẩm quyền


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. 


· Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


· Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.


XVIII. Lĩnh vực Tài chính - ngân sách


1.
Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, hạng mục hoàn thành có giá trị quyết toán trên 05 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.


· Trình tự thực hiện 


· Bước 1. Sở Tài chính chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt quyết toán, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tài chính nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ trình của Sở Tài chính;


· Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc);


· Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (bản gốc).


· Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao);


· Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao);


· Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao);


· Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A – B (bản gốc hoặc bản sao);


· Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;


· Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết : Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện TTHC:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Thẩm định Tài chính tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện TTHC: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu báo cáo quyết toán: Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA 


· Phí, lệ phí: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán.


· Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): ≤ 5; 10; 50; 100; 500.


· Thẩm tra – phê duyệt (%): 0,32; 0,21; 0,16; 0,13; 0,06.


· Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.


· Căn cứ pháp lý của TTHC: 


· Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, có hiệu lực ngày 23/7/1999.


· Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, có hiệu lực ngày 20/5/2000.


· Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003, có hiệu lực ngày 15/03/2003.


· Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004.


· Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008.


· Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, có hiệu lực ngày 05/3/2005.


· Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, có hiệu lực ngày 04/11/2006.


· Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, có hiệu lực ngày 30/10/2006.


· Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007, có hiệu lực ngày 21/7/2007.


· Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008, có hiệu lực ngày 29/5/2008.


· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.


· Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005, có hiệu lực ngày 24/5/2005.


· Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005, có hiệu lực ngày 24/5/2005.


· Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008, có hiệu lực ngày 17/8/2008.


· Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007, có hiệu lực ngày 31/5/2007.


· Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000, có hiệu lực ngày 28/11/2000.


· Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008, có hiệu lực ngày 20/10/2008.


· Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006, có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006, có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006, có hiệu lực ngày 10/7/2006.


· Công bố số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007, có hiệu lực ngày 14/8/2007.


· Công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007, có hiệu lực ngày 16/8/2007.


· XIX. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác.


· 1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định Công nhận đạt chuẩn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo;


Báo cáo đạt chuẩn của trường tiểu học, kèm các chứng cứ theo 5 chuẩn của Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra.


Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp xã.


Biên bản kiểm tra và phiếu đánh giá 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp xã.


Tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm tra công nhận.


Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


Biên bản kiểm tra và phiếu đánh 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


Tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra công nhận.


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân


· Tổ chức 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Quyết định hành chính.


· Bằng công nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Đạt tiêu chuẩn về tổ chức và quản lí.


Đạt tiêu chuẩn về đội ngũ giáo viên.


Đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất thiết bị trường học.


Đạt tiêu chuẩn về thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.


Đạt tiêu chuẩn về hoạt động chất lượng giáo dục.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường tiểu học đạt Chuẩn quốc gia của Ủy ban nhân dân tỉnh. Có hiệu lực ngày 09/11/2005.


· Quyết định số 1108/2005/QĐ-UB ngày 18/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy trình công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt Chuẩn quốc gia. Có hiệu lực ngày 28/4/2005.


· 2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định Công nhận đạt chuẩn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo;


Báo cáo đạt chuẩn của trường tiểu học, kèm các chứng cứ theo 5 chuẩn của Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra.


Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp xã.


Biên bản kiểm tra và phiếu đánh giá 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp xã.


Tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm tra công nhận.


Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


Biên bản kiểm tra và phiếu đánh 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


Tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra công nhận.


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Quyết định hành chính.


· Bằng công nhận.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Đạt tiêu chuẩn về tổ chức và quản lí.


· Đạt tiêu chuẩn về đội ngũ giáo viên.


· Đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất thiết bị trường học.


· Đạt tiêu chuẩn về thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.


· Đạt tiêu chuẩn về hoạt động giáo dục và chất lượng giáo dục.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường tiểu học đạt Chuẩn quốc gia của Ủy ban nhân dân tỉnh. Có hiệu lực ngày 09/11/2005.


· Quyết định số 1108/2005/QĐ-UB ngày 18/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy trình công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt Chuẩn quốc gia. Có hiệu lực ngày 28/4/2005.


· 3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định Công nhận đạt chuẩn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo.


Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn của trường (theo 5 tiêu chí đánh giá).


Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra cấp huyện.


Biên bản kiểm tra của Hội đồng cấp huyện (theo 5 tiêu chí đánh giá).


Bản đề nghị công nhận của cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện).


· Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Tiêu chuẩn 1 Tổ chức nhà trường


· Lớp học


Có đủ các khối lớp của cấp học


Có nhiều nhất là 45 lớp


Mỗi lớp có không quá 45 học sinh


· Tổ chuyên môn


Hàng năm tập trung giải quyết được ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.


Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trongnăm học, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng và đào tạo dài hạn.


· Tổ hành chính quản trị


Tổ hành chính quản trị có đủ số người đảm nhận các công việc: Hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, thủ kho, theo các quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học.


Có đủ các loại sổ, hồ sơ quản lý, sử dụng đúng theo quy định tại Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ.


Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có nhân viên nào bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.


· Các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh: Hoạt động của các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.


· Tổ chức Đảng và các đoàn thể:


Ở những trường trung học đã có tổ Đảng hoặc chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Những trường chưa có tổ chức Đảng phải có kế hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển Đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.


Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường được từ cấp huyện trở lên công nhận vững mạnh về tổ chức, tiên tiến trong hoạt động ở địa phương.


Tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên


· Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên về năng lực và hiệu quả quản lý.


· Đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định hiện hành trong đó ít nhất có 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn và đạo đức.


· Có đủ giáo viên hoặc nhân viên phụ trách thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành bộ môn, được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ. Giáo viên, nhân viên phụ trách từng việc này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Tiêu chuẩn 3 Chất lượng giáo dục: Năm học trước năm đề nghị công nhận và trong 5 năm được công nhận đạt chuẩn quốc gia ít nhất phải đạt các chỉ tiêu sau:


· Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm không quá 1%, học sinh lưu ban không quá 5%.


· Chất lượng giáo dục:


Học lực:


· Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên


· Xếp loại khá đạt từ 30% trở lên


· Xếp loại yếu, kém không quá 5%


Hạnh kiểm:


Xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên


Xếp loại yếu không quá 2%


· Các hoạt động giáo dục:


Thực hiện đúng quy định của Bộ về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.


Mỗi nămhọc tổ chức ít nhất một lần hoạt động tập thể theo quy mô toàn trường.


· Hoàn thành nhệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục THCS của địa phương.


Tiêu chuẩn 4 Cơ sở vật chất và thiết bị


· Những trường được thành lập trước khi Quy chế này (Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia) có hiệu lực thi hành:


Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp.


Cơ cấu các khối công trình trong trường gồm:


· Khu phòng học, phòng thực hành bộ môn:


Đủ số phòng học cho các lớp học một ca, phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành.


Có phòng thí nghiệm, các phòng thực hành bộ môn Vật lý, Sinh học, Hoá học, phòng Tin học, được trang thiết bị theo quy định tại Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


Có phòng học tiếng, phòng nghe nhìn.


· Khu phục vụ học tập:


Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định hiện hànhvề tổ chức và hoạt động của thư viện trường học, phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục thể thao, phòng làm việc của Công đoàn Giáo dục, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.


· Khu hành chính quản trị:


Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của các Phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp giáo viên, kho, phòng thường trực.


· Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát.


· Khu vệ sinh dược bố trí hợp lý riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường.


· Có khu để xe riêng cho giáo viên, cho từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn.


· Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, các hoạt độnggiáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.


· Những trường được thành lập sau khi Quy chế này (Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia) có hiệu lực thi hành:


Có cơ sở vật chất theo quy định tại chương VI Điều lệ trường trung học và các văn bản hướng dẫn kèm theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Tiêu chuẩn 5 Công tác xã hội hoá giáo dục


· Tích cực làm tham mưu cho cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trưòng giáo dục lành mạnh, góp phần năng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ về giáo dục giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng theo chương VII của Điều lệ trường trung học; huy động các lực lượng xã hội tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001, có hiệu lực ngày 20/7/2001


· Quyết định số 1108/2005/QĐ-UB ngày 18/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy trình công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt Chuẩn quốc gia. Có hiệu lực ngày 28/4/2005


· Hướng dẫn số 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày ký.


· 4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định Công nhận đạt chuẩn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo.


Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn của trường (theo 5 tiêu chí đánh giá).


Bản đề nghị công nhận của trường.


· Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Tiêu chuẩn 1 Tổ chức nhà trường:


· Lớp học


Có đủ các khối lớp của cấp học


Có nhiều nhất là 45 lớp


Mỗi lớp có không quá 45 học sinh


· Tổ chuyên môn:


Hàng năm tập trung giải quyết được ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.


Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trongnăm học, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng và đào tạo dài hạn.


· Tổ hành chính quản trị:


Tổ hành chính quản trị có đủ số người đảm nhận các công việc: Hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, thủ kho, theo các quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học.


Có đủ các loại sổ, hồ sơ quản lý, sử dụng đúng theo quy định tại Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ.


Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có nhân viên nào bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.


Các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh: Hoạt động của các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.


· Tổ chức Đảng và các đoàn thể:


Ở những trường trung học đã có tổ Đảng hoặc chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Những trường chưa có tổ chức Đảng phải có kế hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển Đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.


Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường được từ cấp huyện trở lên công nhận vững mạnh về tổ chức, tiên tiến trong hoạt động ở địa phương.


Tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:


· Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên về năng lực và hiệu quả quản lý.


· Đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định hiện hành trong đó ít nhất có 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn và đạo đức.


· Có đủ giáo viên hoặc nhân viên phụ trách thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành bộ môn, được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ. Giáo viên, nhân viên phụ trách từng việc này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Tiêu chuẩn 3 Chất lượng giáo dục: Năm học trước năm đề nghị công nhận và trong 5 năm được công nhận đạt chuẩn quốc gia ít nhất phải đạt các chỉ tiêu sau:


· Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm không quá 1%, học sinh lưu ban không quá 5%.


· Chất lượng giáo dục:


Học lực:


· Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên


· Xếp loại khá đạt từ 30% trở lên


· Xếp loại yếu, kém không quá 5%


Hạnh kiểm:


· Xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên


· Xếp loại yếu không quá 2%


· Các hoạt động giáo dục:


Thực hiện đúng quy định của Bộ về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.


Mỗi nămhọc tổ chức ít nhất một lần hoạt động tập thể theo quy mô toàn trường.


· Hoàn thành nhệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục THCS của địa phương.


Tiêu chuẩn 4 Cơ sở vật chất và thiết bị


· Những trường được thành lập trước khi Quy chế này (Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia) có hiệu lực thi hành:


Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp.


 Cơ cấu các khối công trình trong trường gồm:


· Khu phòng học, phòng thực hành bộ môn:


Đủ số phòng học cho các lớp học một ca, phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành.


Có phòng thí nghiệm, các phòng thực hành bộ môn Vật lý, Sinh học, Hoá học, phòng Tin học, được trang thiết bị theo quy định tại Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


Có phòng học tiếng, phòng nghe nhìn.


· Khu phục vụ học tập:


Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định hiện hànhvề tổ chức và hoạt động của thư viện trường học, phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục thể thao, phòng làm việc của Công đoàn Giáo dục, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.


· Khu hành chính quản trị:


Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của các Phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp giáo viên, kho, phòng thường trực.


· Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát.


· Khu vệ sinh dược bố trí hợp lý riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường.


· Có khu để xe riêng cho giáo viên, cho từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn.


· Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, các hoạt độnggiáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.


· Những trường được thành lập sau khi Quy chế này (Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia) có hiệu lực thi hành:


Có cơ sở vật chất theo quy định tại chương VI Điều lệ trường trung học và các văn bản hướng dẫn kèm theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Tiêu chuẩn 5 Công tác xã hội hoá giáo dục


· Tích cực làm tham mưu cho cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trưòng giáo dục lành mạnh, góp phần năng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ về giáo dục giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng theo chương VII của Điều lệ trường trung học; huy động các lực lượng xã hội tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001, có hiệu lực ngày 20/7/2001


· Quyết định số 1108/2005/QĐ-UB ngày 18/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy trình công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt Chuẩn quốc gia. Có hiệu lực ngày 28/4/2005.


· Hướng dẫn số 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày ký.


· 5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung học phổ thông, trung học tư thục.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập trường trung học phổ thông, trung học tư thục, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo.


Đơn xin thành lập trường.


Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu qui định tại điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Đề án tổ chức và hoạt động.


Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng.


Nếu là trường trung học tư thục thì bổ sung thêm:


Giấy phép đăng ký kinh doanh lĩnh vực dạy học do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.


Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày hồ sơ đã hoàn chỉnh


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thành lập trường.


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Luận chứng khả thi phải bảo đảm:


· Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.


· Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các qui định tại chương VI của Điều lệ trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Có hiệu lực ngày 24/5/2007.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· 6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện).

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo thì Ủy ban nhân tỉnh ký quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện). Nếu không đồng ý thì có văn bản trả lời chính thức.


· Bước 4. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện) của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạoĐơn xin thành lập trường.


Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu qui định tại điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 và Điều 8 của Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008.


Đề án tổ chức và hoạt động.


Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng.


Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày hồ sơ đã hoàn chỉnh


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thành lập trường.


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Luận chứng khả thi phải bảo đảm:


· Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.


· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị như các trường trung học theo qui định đối với trường chuẩn quốc gia, ngoài ra còn được đầu tư: khu nhà nội trú, nhà ăn cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc với các trang thiết bị kèm theo, phòng học và trang thiết bị giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề.


· Có nguồn tuyển sinh ổn định để thực hiện quy hoạch đào tạo cán bộ của địa phương, của ngành.


· Có kế hoạch và nguồn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết, đảm bảo hoạt động giáo dục phù hợp với mục tiêu đào tạo được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Có hiệu lực ngày 24/5/2007.


· Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Có hiệu lực ngày 30/9/2008.


· Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2009.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· 7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên (Tỉnh, huyện).

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đã thẩm định về việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục & Đào tạo cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo thì Ủy ban nhân tỉnh ký quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên. Nếu không đồng ý thì có văn bản trả lời chính thức.


· Bước 4. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Công văn đề nghị thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên.


Đề án thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên.


Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Giám đốc trung tâm.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày hồ sơ đã hoàn chỉnh.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Sở Giáo dục và Đào tạo


Sở Nội vụ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị thành lập Trung tâm.


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong Đề án thành lập Trung tâm phải nêu rõ:


· Việc thành lập Trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.


· Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo qui định của Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT.


· Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo qui định tại Điều 35, 38 của Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2007.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· 8. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Trung tâm Tin học, ngoại ngữ


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập Trung tâm Tin học- ngoại ngữ, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo.


Tờ trình xin thành lập Trung tâm Tin họcngoại ngữ.


Đề án thành lập Trung tâm Tin họcngoại ngữ.


Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Giám đốc trung tâm.


Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị thành lập Trung tâm.


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong Đề án thành lập Trung tâm phải nêu rõ:


· Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm


· Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax.


· Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo.


· Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007.


· Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác)


· Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2007.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· 9. Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thủ tục xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên (Tỉnh, huyện).

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đã thẩm định về việc xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên (Tỉnh, huyện) của Sở Giáo dục & Đào tạo cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Nội vụ.


Quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên;


Bản báo cáo kết quả hoạt động và hiệu quả hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm xếp hạng;


Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên (trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo Phụ lục I, trung tâm giáo dục thường xuyên theo Phụ lục II);


Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng;


Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức trong biên chế và giáo viên hợp đồng kèm theo trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữtin học;


Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Sở Giáo dục và Đào tạo


Sở Nội vụ


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ trình đề nghị xếp hạng của thành lập Trung tâm.


· Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Sau 5 năm (đủ 60 tháng), kể từ ngày ký quyết định xếp hạng, các trung tâm giáo dục thường xuyên phải được xem xét quyết định xếp hạng lại.


· Trường hợp trung tâm giáo dục thường xuyên sau khi xếp hạng được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nhiệm vụ phát triển liên tục bảo đảm đạt tiêu chí cao hơn thì sau 1 năm (đủ 12 tháng) kể từ ngày quyết định đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nhiệm vụ được xem xét xếp lại hạng vào hạng liền kề.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2007.


· Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên. Có hiệu lực từ ngày 30/9/2008.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· 10. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên (Tỉnh, huyện)..


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định sáp nhập, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo;


Công văn đề nghị sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên.


Đề án sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên.


Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Giám đốc trung tâm.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị sáp nhập Trung tâm.


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Trong Đề án sáp nhập Trung tâm phải nêu rõ Việc sáp nhập Trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.


· Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo qui định của Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2007.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· 11. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo;


Đơn xin sáp nhập, chia tách trường.


Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu qui định tại điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Đề án tổ chức và hoạt động.


Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày hồ sơ đã hoàn chỉnh


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin sáp nhập, chia tách trường trung học (công lập, tư thục)


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Luận chứng khả thi phải bảo đảm:


· Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.


· Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các qui định tại chương VI của Điều lệ trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Có hiệu lực ngày 24/5/2007.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· 12. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đình chỉ hoạt động trường trung học (công lập, tư thục)Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định đình chỉ hoạt động, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo;


Bản kiến nghị đình chỉ hoạt động trường trung học của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản kiến nghị đình chỉ hoạt động trường trung học của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đình chỉ hoạt động nhà trường phải có các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2005.


· Quyết định 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Có hiệu lực ngày 24/5/2007.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· 13. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trường trung học phổ thông

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giải thể, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo


Bản kiến nghị của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.


Bản đề nghị xin giải thể trường trung học (công lập, tư thục). 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của Thanh tra hoặc đơn đề nghị xin giải thể của tổ chức, cá nhân.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo


· Cơ quan phối hợp (nếu có): các ngành hữu quan cấp tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đề nghị xin giải thể trường trung học (công lập, tư thục). 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: phương án giải thể nhà trường phải có các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2005.


· Quyết định 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Có hiệu lực ngày 24/5/2007.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· 14. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đã thẩm định về việc đề nghị giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục & Đào tạo cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giải thể, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Nội vụ;


Đề nghị và phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục & Đào tạo;


Bản kiến nghị giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản kiến nghị đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải có các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2005.


· Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2007.


· Thông tư 51/2006/TT-BGDĐT ngày 13/12/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/01/2007.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· 15. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện)

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo thì Ủy ban nhân tỉnh ký quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú. Nếu không đồng ý thì có văn bản trả lời chính thức.


· Bước 4. Sở Giáo dục & Đào tạo nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh hoặc đường công văn để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo


Đơn xin giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú.


Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày hồ sơ đã hoàn chỉnh


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin giải thể trường.


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nguồn tuyển sinh để thực hiện quy hoạch đào tạo cán bộ của địa phương, của ngành không đủ để duy trì hoạt động của nhà trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Có hiệu lực ngày 24/5/2007.


· Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Có hiệu lực ngày 30/9/2008.


· Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2009.


· Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Có hiệu lực ngày 16/8/2008.


· XX. Lĩnh vực Hành chính tư pháp.

· 1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm: 


Tờ trình của Sở Tư pháp;


Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài:


· Tờ khai đăng ký kết hôn (mẫu)


·  Giấy xác nhận chưa quá 6 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ) của cơ quan có thẩm quyền về hiện tại cá nhân là người không có vợ hoặc không có chồng.


·  Giấy xác nhận chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh tâm thần nhưng chưa đến mức không có khả năng nhận thức được hành vi của mình do tổ chức chuyên khoa tâm thần Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên hoặc do tổ chức chuyên khoa về tâm thần của nước ngoài nơi người đó thường trú xác nhận ;


·  Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế .


·  Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam).


 Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải được cơ quan Lãnh sự quán hoặc ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa (Nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng theo quy định)


* Đối với công dân Việt Nam :


Đơn xin đăng ký kết hôn (mẫu) có xác nhận độc thân, hiện tại cá nhân là người không có vợ hoặc không có chồng.


Giấy xác nhận chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh tâm thần nhưng chưa đến mức không có khả năng nhận thức được hành vi của mình của tổ chức chuyên khoa tâm thần từ cấp tỉnh trở lên.


Bản sao Giấy chứng minh nhân dân.


Bản sao Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn.


Ngoài các giấy tờ nêu trên, đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Công an tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký kết hôn 


·  Phí, lệ phí:


· Lệ phí kết hôn có yếu tố nước ngoài : 1.000.000 đồng. 


·  Kết quả thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Tuổi kết hôn: nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên 


·  Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở. 


·  Cấm kết hôn người đang có vợ hoặc có chồng 


·  Cấm kết hôn người mất năng lực hành vi dân sự 


·  Cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời 


·  Cấm kết hôn giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rễ, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng 


·  Cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. 


·  Hai bên cá nhân đăng ký kết hôn phải có mặt. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000. Hiệu lực ngày 01/01/2001


· Nghị định số 68/2002/NĐ.CP ngày 10/07/2002. Hiệu lực ngày 02/01/2003


· Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006. Hiệu lực ngày 14/8/2006


· Thông tư 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002. Hiệu lực ngày 02/01/2003.


· 2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Đối với người xin nhận con nuôi :


·  Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định (Bộ Tư Pháp). 


·  Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.


·  Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp cho phép người đó nhận con nuôi . Nếu nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép này thì thay thế bằng giấy xác nhận có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật nước đó.


·  Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp chưa quá 6 tháng (tính đến ngày nhận hồ sơ) xác nhận người đó có sức khỏe, không bị mắc bệnh tâm thần hoặc truyền nhiễm .


·  Giấy xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi, chứng minh việc người đó bảo đảm việc nuôi con nuôi.


·  Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ .


·  Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp.


·  Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đối với người xin nhận con nuôi do cơ quan có thầm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ


Đối với hồ sơ của trẻ được cho làm con nuôi:


·  Bản sao giấy khai sinh của trẻ em.


·  Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi.


·  Giấy xác nhận của tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên về tình trạng sức khỏe của trẻ em.


Hai ảnh màu của trẻ, chụp toàn thân cỡ 10cm x 15cm hoặc 9 x 12cm.


Ngoài giấy tờ nêu trên, tùy trường hợp, hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi có các giấy tờ khác sau đây:


· Đối với trẻ em đang sống tại cở sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp, hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi còn phải có quyết định của cơ quan, tổ chức có thầm quyền tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng, biên bản bàn giao trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và giấy tờ tương ứng thuộc một trong các trường hợp sau đây:


· Đối với trẻ em bị bỏ rơi, phải có bản tường trình sự việc của người phát hiện trẻ em bọ bỏ rơi; biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi (có xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương); giấy tờ chứng minh đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (từ cấp tỉnh trở lên) về việc trẻ em bị bỏ rơi sau 30 ngày mà không có thân nhân đến nhận;


· Đối với trẻ em mồ côi, phải có bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng tử của cha, mẹ đẻ của trẻ em đó;


· Đối với trẻ em có cha, mẹ là người mất năng lực hành vi dân sự, phải có bản sao được công chứng quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên bố cha, mẹ đẻ của trẻ em đó mất năng lực hành vi dân sự.


· Đối với trẻ em đang sống tại gia đình còn phải có bản sao được công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ đang nuôi dưỡng trẻ em.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) đối với hồ sơ của người xin nhận con nuôi. 04 (bô) đối với hồ sơ trẻ em được cho làm con nuôi. 


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Công an tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 


· Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: 2.000.000 đồng. 


· Kết quả thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Bên nhận trẻ, bên giao trẻ và trẻ em đều có mặt trong buổi giao nhận trẻ


·  Người nhận con nuôi phải có đủ đều kiện sau đây:


Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ


Hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên


Có tư cách đạo đức tốt


Có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăn sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi


Không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình. Mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em, các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em, có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. .


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/06/2000. Có hiệu lực ngày 01/01/2001.


· Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002. Có hiệu lực ngày 08/08/2006.


· Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 68/2002/NĐ-CP. Có hiệu lực ngày 14/08/2006.


· 3. Thủ tục thẩm tra điều kiện thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân thường trú trong nước.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh có kết luận bằng văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân thường trú trong nước, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.Trong trường hợp từ chối thì thông báo lý do bằng văn bản.


· Bước 3: Trong thời gian 30 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ Tư Pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch nước xem xét quyết định.


· Bước 4. Sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về việc thôi quốc tịch. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Đơn xin thôi quốc tịch của công dân Việt Nam thường trú ở trong nước.


Bản khai lý lịch theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định;


Bản sao giấy tờ tùy thân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh cá nhân đang có quốc tịch nước ngoài (đối với người đang có quốc tịch nước ngoài); giấy xác nhận hoặc bảo đảm về việc người đó sẽ được nhập quốc tịch nước ngoài (đối với người đang xin nhập quốc tịch nước ngoài), trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này;


Giấy xác nhận không nợ thuế đối với Nhà nước do Cục thuế, nơi cá nhân thường trú, cấp;


Đối với người trước đây là cán bộ, công chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân đã về hưu, thôi việc, nghỉ công tác hoặc giải ngũ chưa quá 05 năm, thì còn phải nộp giấy của cơ quan đã quyết định hưu trí, thôi việc, nghỉ công tác hoặc giải ngũ, xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam;


Phiếu xác nhận lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, nơi cá nhân thường trú, cấp;


Giấy xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo, nơi cá nhân thường trú, về việc đã bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước, nếu cá nhân đã được đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp hoặc sau đại học bằng kinh phí của Nhà nước, kể cả kinh phí do nước ngoài tài trợ.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ Tịch nước


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Công an tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam 


· Phí, lệ phí: Lệ phí thôi quốc tịch Việt Nam: 2.000.000 đồng. 


· Kết quả thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Công dân Việt Nam có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, thì có thể được thôi quốc tịch Việt Nam 


·  Người xin thôi quốc tịch Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:


· Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc công dân Việt Nam;


· Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


· Chưa chấp hành xong bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam 


· Người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam. 


· Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang nhân dân không được thôi quốc tịch Việt Nam. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Quốc tịch Việt Nam số 07/1998/QH10 ngày 20/05/1998. Có hiệu lực ngày 01/01/1999.


· Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31/12/1998, có hiệu lực ngày 01/01/1999.


· 4. Thủ tục thẩm tra điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam. Đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh có kết luận bằng văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc trở lại quốc tịch Việt Nam đối với công dân thường trú trong nước, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.Trong trường hợp từ chối thì thông báo lý do bằng văn bản.


· Bước 3: Trong thời gian 30 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ Tư Pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch nước xem xét quyết định.


· Bước 4. Sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về việc trở lại quốc tịch. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam.


Bản khai lý lịch theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định.


Phiếu xác nhận lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Cá nhân là công dân hoặc thường trú, cấp.


Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh Cá nhân đã từng có quốc tịch Việt Nam.


Giấy xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam hoặc của ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài về việc Cá nhân đã nộp đơn xin hồi hương về Việt Nam.


Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh Cá nhân có vợ, chồng, con, cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.


Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh Cá nhân đã được Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý hoặc xác nhận cá nhân có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.


Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh việc trở lại quốc tịch Việt Nam của cá nhân sẽ có lơị cho sự phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, an ninh quốc phòng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ Tịch nước.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Công an tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam 


·  Phí, lệ phí: Lệ phí trở lại quốc tịch Việt Nam: 2.000.000 đồng 


·  Kết quả thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây và ghi rõ trong đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam; nếu muốn thay đổi tên thì phải nêu rõ lý do. 


·  Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam thuộc một trong các trường hợp:


· Xin hồi hương về Việt Nam.


· Có vợ, chồng, con, cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.


· Có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.


· Có ích cho Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


· Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Luật Quốc tịch Việt Nam số 07/1998/QH10 ngày 20/05/1998. Có hiệu lực ngày 01/01/1999


·  Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31/12/1998, có hiệu lực ngày 01/01/1999.


· 5. Thủ tục thẩm tra điều kiện xác nhận quốc tịch Việt Nam


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký hồ sơ xác nhận quốc tịch Việt Nam (kèm 01 bộ hồ sơ), ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Đơn yêu cầu cấp chứng nhận có quốc tịch Việt Nam theo mẫu do Bộ Tư Pháp quy định. Trong đơn phải ghi rõ mục đích xin cấp chứng nhận có quốc tịch Việt Nam.


Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn giá trị.


Nếu không có giấy chứng minh nhân nhân hoặc hộ chiếu Việt Nam thì nộp một trong những giấy tờ có giá trị thay thế sau đây:


· Giấy tờ chứng minh cá nhân được nhập quốc tịch Việt Nam.


· Giấy tờ chứng minh cá nhân được trở lại quốc tịch Việt Nam


· Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài.


· Giấy xác nhận đăng ký công dân do cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam cấp.


· Sổ hộ khẩu.


· Thẻ cử tri mới nhất.


· Giấy tờ chứng minh Quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; của cha hoặc mẹ.


· Giấy khai sinh.


· Giấy tờ, tài liệu chứng minh cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.


· Nếu không có những giấy tờ nêu trên thì cá nhân tự nộp bản khai danh dự về ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú của bản thân; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú của cha mẹ và nguồn gốc gia đình. Bản khai này phải được ít nhất 02 người biết rõ sự việc làm chứng và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân sinh ra.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng nhận có quốc tịch Việt Nam 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng nhận có quốc tịch Việt Nam: 500.000 đồng. 


· Kết quả thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Luật Quốc tịch Việt Nam số 07, ngày 20/05/1998, có hiệu lực ngày 01/01/1999.


·  Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 31/12/1998 hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/01/1999.


· XXI. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp


· 1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể Phòng Công chứng


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giải thể, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tư pháp bổ sung hoặc trả lại. 


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm :


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Báo cáo việc giải thể phòng công chứng.


Đề án giải thể phòng công chứng.


· Số lượng: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công chứng chỉ được giải thể sau khi thanh toán xong các khoản nợ, làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao động, thực hiện xong các yêu cầu công chứng đã tiếp nhận. Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/12/2006 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/12/2006. Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.


· Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008. Có hiệu lực từ ngày 26/01//2008


· Quyết định số 2290/QĐ.UBND ngày 04/11/2008. Có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2008.


· 2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Đoàn Luật sư. 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thành lập đoàn luật sư tại địa phương, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sau khi có ý kiến bằng Văn bản của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cho phép thành lập Đoàn luật sư; Trong trường hợp từ chối thì thông báo lý do bằng văn bản.


· Bước 4. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm: 


Tờ trình của Sở Tư pháp;


Giấy đề nghị thành lập.


Danh sách sáng lập viên.


Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư của các sáng lập viên.


Dự thảo điều lệ Đoàn luật sư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Quyết định hành chính 

· Văn bản chấp thuận 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi có từ 03 người có chứng chỉ hành nghề luật sư trở lên thì được thành lập Đoàn luật sư. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.


· Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2007


· Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007. Có hiệu lực từ ngaỳ 16/7/2007


· 3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể Đoàn Luật sư 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giải thể đoàn luật sư tại địa phương, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm: 


Tờ trình của Sở Tư pháp.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Không còn đủ 03 luật sư.


·  Vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.


· Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2007


· Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007. Có hiệu lực từ ngaỳ 16/7/2007


· 4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục bổ nhiệm Giám định viên tư pháp


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định bổ nhiệm, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn theo ngành đã học từ 05 năm trở lên. 


·  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 


·  Có phẩm chất đạo đức tốt. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/9/2004. Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005


· Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005. Có hiệu lực từ ngày 13/6/2005


· 5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục miễn nhiệm Giám định viên tư pháp


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định miễn nhiệm, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của Thủ trưởng đơn vị phụ trách về tổ chức cán bộ hoặc Giám đốc Sở Tư pháp.


Các văn bản giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong những trường hợp quy định tại điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.


· Số lượng : 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 điều 8 của Pháp lệnh Giám định tư pháp. 


· Bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về giám định tư pháp. 


· Vi phạm quy định tại điều 14 của Pháp lệnh này. 


· Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên do cố ý vi phạm trong hoạt động chuyên môn hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/9/2004. Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005


·  Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005. Có hiệu lực từ ngày 13/6/2005


· 6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập văn phòng công chứng (đối với văn phòng do một công chứng viên thành lập). 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tư pháp bổ sung hoặc trả lại. Trường hợp không đồng ý thì có văn bản trả lời.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.


Đề án thành lập Văn phòng công chứng nêu rõ sự cấn thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.


Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên.


· Số lượng: 02 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu đơn số TP-CC-02) 


· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. 


· Trưởng văn phòng công chứng phải là công chứng viên. 


· Văn phòng công chứng có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/12/2006. Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.


· Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008. Có hiệu lực từ ngày 26/01//2008


· Quyết định số 2290/QĐ.UBND ngày 04/11/2008. Có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2008.


· 7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập văn phòng công chứng (đối với văn phòng do hai công chứng viên trở lên thành lập). 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tư pháp bổ sung hoặc trả lại. Trường hợp không đồng ý thì có văn bản trả lời.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Số lượng hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.


Đề án thành lập Văn phòng công chứng nêu rõ sự cấn thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.


Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên.


· Số lượng: 02 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với văn phòng công chứng do 02 công chứng viên trở lên thành lập) (Mẫu đơn số TP-CC-03) 


·  Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp doanh. 


· Trưởng văn phòng công chứng phải là công chứng viên. 


· Văn phòng công chứng có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/12/2006. Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.


· Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008. Có hiệu lực từ ngày 26/01//2008


· Quyết định số 2290/QĐ.UBND ngày 04/11/2008. Có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2008.


· 8. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập chi nhánh, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Tờ trình về việc thành lập chi nhánh kèm theo dự thảo quyết định thành lập chi nhánh. Tờ trình phải nêu rõ sự cần thiết thành lập chi nhánh, dự kiến về trụ sở làm việc, người thực hiện Trợ giúp pháp lý, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động, phạm vi trợ giúp pháp lý và kế họach tổ chức thực hiện. 


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Căn cứ vào nhu cầu, tỷ lệ người được trợ giúp pháp lý, điều kiện thực tế ở địa phương, để tạo thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006 . Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007.


· Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007. Có hiệu lực từ ngày 08/02/2007


· Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2006. Có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2007.


· 9. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định bổ nhiệm và ký thẻ Trợ giúp viên pháp lý, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, gồm có:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Công văn đề nghị bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.


Lý lịch trích ngang của người được đề nghị bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý kèm 02 ảnh màu chân dung 2cm x 3cm.


Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp viên pháp lý.


Dự thảo quyết định bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý kèm theo phôi thẻ Trợ giúp viên pháp lý.


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Thẻ 

· Quyết định hành chính 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 


·  Có bằng cử nhân luật. 


·  Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. 


·  Có thời gian làm công tác pháp luật từ hai năm trở lên. 


·  Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006 . Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007.


· Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007. Có hiệu lực từ ngày 08/02/2007


· Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2006. Có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2007.


· 10. Thủ tục Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại.


· Bước 3. Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, gồm có:


Tờ trình của Sở Tư pháp.


Văn bản đề nghị miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý của Giám đốc Sở Tư pháp, kèm theo văn bản đề nghị của Giám đốc Trung tâm.


Các văn bản, giấy tờ chứng minh Trợ giúp viên pháp lý thuộc một trong trường hợp quy định tại khoản 2 điều 20 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 .


Dự thảo quyết định miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Không còn đủ tiêu chuẩn tại khoản 1 điều 21 Luật Trợ giúp pháp lý hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 20 Luật Trợ giúp pháp lý. 


· Vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác mà xét thấy không thể bảo đảm hoàn thành công việc được giao. 


· Chuyển công tác khác hoặc nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động. 


· Có một trong các hành vi quy định tại điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý mà xét thấy không còn đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, cụ thể:


· Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, phân biệt đối xử với người được trợ giúp pháp lý;


· Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý.


· Tiết lộ thông tin, bí mật về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;


· Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 của Luật này và theo quy định của pháp luật về tố tụng;


· Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi;


· Xúi giục người được trợ giúp pháp lý khai, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006 . Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007.


· Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007. Có hiệu lực từ ngày 08/02/2007


· Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2006. Có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2007.
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